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Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 và Công văn số 5737/BGDĐT-GDTH ngày 21/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tiểu học và giáo viên dạy Tiếng Anh tiểu học thực hiện triển khai dạy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh. Công tác kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập môn Tiếng Anh trong năm học 2013 - 2014 thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 3032/BGDĐT - GDTH ngày 09/5/2013 quy định như sau:

I. Hình thức kiểm tra và yêu cầu về bài kiểm tra

-  Cuối học kỳ I và cuối năm học, Phòng Giáo dục và Đào tạo biên soạn đề kiểm tra Tiếng Anh cho mọi đối tượng học sinh, đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng, ưu tiên kiểm tra các kỹ năng nghe và nói trong đó phần nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số; phần đọc-viết chiếm 40 %; phần nói chiếm 10 %. 
- Các câu hỏi phải viết bằng tiếng Anh với tiêu chí ngắn gọn, quen thuộc và phải có câu trả lời mẫu.  Mỗi bài không quá 4 trang A4 (kể cả hình vẽ). 
- Tổ chức kiểm tra đồng loạt nếu dùng đề chung. Để đảm bảo tính khách quan, chính xác nên cho nghe bằng máy và có thể sử dụng giáo viên bộ môn khác coi kiểm tra phần nghe, đọc-viết.

II. Cấu trúc bài kiểm tra 

Gồm 10 Questions, mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25 điểm, chia làm  3 phần (Part).

Part I. Listening  (20’)   

Bài kiểm tra kỹ năng nghe được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 05 Questions; Mỗi Question gồm 4 câu,  mỗi câu 0,25đ.

Question 1. Listen and number. 

Question 2. Listen and colour. 

Question 3. Listen and draw the lines./ Listen and  match. 

Question 4.  Listen and tick./ Listen and circle. 

Question 5. Listen and complete. 

Part II. Reading and writing (15’)   

Bài kiểm tra kỹ năng đọc- viết được thiết kế riêng vào 1 tờ giấy A4 (2 mặt) gồm 04 Questions; Mỗi Question gồm 4 câu, mỗi câu 0,25đ.

Có sự khác biệt về yêu cầu giữa các lớp như sau: 

Lớp 3:


Question 6.Look and read. Put a tick ([image: image1.wmf])or a cross ([image: image2.emf]) in the box.

Question 7. Look and read. Write Yes or No on the line. 

Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.

 Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box.


Lớp 4:


Question 6. Look and read. Put a tick ([image: image3.wmf]) or a cross ([image: image4.emf] ) in the box

Question 7. Read and write the suitable words in the gaps.

Question 8.Look at the pictures and the letters. Write the words.

Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box. 

Lớp 5:


Question 6. Choose the correct words and put them in the line. 

 Question 7: Read  and colour. Insert the missing letters in the gaps. 

(2 x 0,25 đ/màu + 2 x 0,25 đ/từ)

Question 8. Read and write one or more  words in each gap.

Question 9. Fill in each gap with a suitable word from the box. 

Part III. Speaking (5’)   

Bài kiểm tra kỹ năng nói: Question 10 với 4 nội dung: 

- Listen and repeat

- Point, ask and answer

- Listen and comment

- Interview

III. Các điểm cần lưu ý khi tổ chức kiểm tra theo 4 kỹ năng

1. Kiểm tra kỹ năng nghe

Học sinh làm bài nghe trên một tờ giấy A4 (2 mặt) trong 20 phút. GV cho HS nghe 2 lần (lời thoại cần phải đọc rõ ràng, tốc độ vừa phải). Sau đó cho học sinh 01 phút để kiểm tra lại bài làm của mình rồi thu bài trước khi phát bài đọc – viết. 

2. Kiểm tra kỹ năng đọc – viết

Học sinh làm bài đọc – viết  trên một tờ giấy A4 (2 mặt) trong 15 phút. GV thu bài trước khi cho HS kiểm tra kỹ năng nói. 

3. Kiểm tra kỹ năng nói: Nhà trường có thể lựa chọn một trong các hình thức sau:

3.1 Kiểm tra nói vào một buổi riêng đối với tất cả các cá nhân dưới hình thức phỏng vấn trực tiếp.

3.2 Kiểm tra vào 5 phút cuối của bài kiểm tra định kỳ (sau khi thu bài nghe và bài đọc- viết). Có thể bố trí một hay nhiều GV kết hợp với thiết bị để kiểm tra một lớp.

Có thể dùng hình thức hoạt động nhóm trong các mục Point, ask and answer, Listen and comment, Interview. GV phát cho mỗi nhóm/cặp một tờ giấy ghi nhiệm vụ/ chủ đề của nhóm hoặc một đồ vật, một bức tranh để các em tổ chức hỏi và trả lời. Nhóm trưởng báo cáo lại với GV kết quả làm việc của nhóm mình bằng phiếu kiểm tra mà GV đã chuẩn bị sẵn. 
 IV. Chấm điểm, thống kê và xếp loại học sinh

1. Chấm điểm:

 Giáo viên chấm phần nghe, nói, đọc,viết riêng. 

2. Thống kê điểm số và xếp loại học sinh.(Xem mẫu ở  phụ lục đính kèm) 
Thống kê điểm số và xếp loại học sinh theo 2 bước:

2. 1 Thống kê điểm số và xếp loại học sinh theo từng kỹ năng 

- Tính tỷ lệ phần trăm giỏi, khá, trung bình, yếu theo từng kỹ năng (không làm tròn số) như sau:

+ Kỹ năng nghe: loại giỏi: HS đạt 4,5-5 điểm; loại khá: HS đạt 3,5- 4,25 điểm; loại trung bình: HS đạt 2,5-3,25 điểm;  loại yếu: HS đạt dưới 2,5 điểm.  

+ Kỹ năng đọc-viết: loại giỏi: HS đạt 3,75- 4 điểm; loại khá: HS đạt 2,75-3,5 điểm; loại trung bình: HS đạt 2,0-2,5 điểm; loại yếu: HS đạt dưới 2,0 điểm.

 + Kỹ năng nói: loại giỏi: HS trả lời được cả 4 câu của bài nói đạt 1,0 điểm; loại khá: HS đạt 0,75 điểm; loại trung bình: HS đạt 0,5 điểm; loại yếu: HS  đạt dưới 0,5 điểm.  

2. 2 Thống kê và xếp loại theo tổng điểm 

Cộng điểm của 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết (làm tròn số tổng điểm) và xếp loại HS như đối với môn tự chọn theo Thông tư 32/TT-BGDĐT.
Hướng dẫn kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Anh đối với học sinh tiểu học trên đây được áp dụng cho tất cả đối tượng học sinh học chương trình 4 tiết/ tuần và chương trình tự chọn  2 tiết/ tuần. Học sinh lớp 1, 2 học chương trình Nexstop của Victoria và chương trình Phonics đề kiểm tra, đánh giá định kỳ cuối học kỳ I và cuối năm học do Công ty cổ phần giáo dục và Đào tạo Victoria và VPBOX, Phonics biên soạn.
	Nơi nhận:
- Ban Giám đốc ( để báo cáo)
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